
CHUYÊN ĐỀ 5: TÍNH TỪ (ADJECTIVES)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Tính từ (Adjectives) là từ chỉ kích thước, hình dáng, màu sắc, tính chất của người, vật hoặc sự việc.
2. Phân loại tính từ
Dựa trên các tiêu chí khác nhau có thể phân loại tính từ thành các loại khác nhau. Tuy nhiên, cuốn sách này chỉ tập trung phân biệt tính từ ở dạng -ing và tính từ ở dạng -ed.
2.1. Tính từ ở dạng -ing
Tính từ dạng -ing: miêu tả người, vật hoặc sự việc tạo ra cảm xúc nên mang nghĩa chủ động.
Ví dụ: He has a boring job. (Anh ta có công việc buồn chán - Công việc mang lại sự buồn chán cho anh ta, không phải anh ta chán công việc.)
           The film seems interesting. (Bộ phim dường như rất thú vị → Bộ phim tạo ra sự thú vị cho người xem)
2.2. Tính từ ở dạng -ed
Tính từ ở dạng -ed: miêu tả trạng thái hoặc cảm xúc của một người, do người khác, vật hoặc sự việc khác mang lại nên mang nghĩa bị động.
Ví dụ: He feels bored with his job. (Anh ta chán công việc của mình → Có thể công việc tốt nhưng anh ta vẫn cảm thấy chán)
            We are interested in the film. (Chúng tôi rất thích bộ phim  → Có thể với nhiều người khác phim hay hoặc không, nhưng “chúng tôi" thích bộ phim)
3. Trật tự của tính từ đứng trước danh từ
Khi có hai hoặc nhiều tính từ đứng trước danh từ thì trật tự thường được sắp xếp theo thứ tự sau:
	Nhóm tính từ
	Ví dụ

	Determiners (từ hạn định)
	a, an, the, this, my, these, some,

	Cardinal (từ chỉ số lượng)
	one, two, three,

	Opinion (ý kiến)
	nice, good, beautiful, awful,

	Size (kích thước)
	big, small, large, short, tall,

	Age (tuổi tác)
	new, old, young, modern,

	Shape (hình dáng)
	round, oval, triangular, circular,

	Colour (màu sắc)
	black, white, red, pink, green,

	Origin (nguồn gốc)
	Vietnamese, Korean, German,

	Material (chất liệu)
	plastic, paper, leather, gold, silver,

	Purpose (mục đích)
	walking boot, dining table, bath tower,


Ví dụ: My sister bought two beautiful small square brown Korean wooden picture frames.
*Lưu ý:
– Tính từ chỉ kích thước và chiều dài (big, small, tall, short, ...) thường đứng trước tính từ chỉ hình dáng và chiều rộng (round, oval, fat, thin, wide, narrow, ...)
Ví dụ: a tall thin boy			a long narrow road
– Tính từ thứ tự (first, second, third,...) đứng trước tính từ số lượng (one, two, three, ...)
Ví dụ: the first three days		the second two months
– Nếu các tính từ cùng loại thì tính từ ngắn thường được đặt trước tính từ dài.
Ví dụ: a cold windy day		a tall well-built man
– Khi có hai hoặc hơn hai tính từ chỉ màu sắc, ta dùng liên từ “and”.
Ví dụ: a black and white dress	a red, white, and blue flag

4. Dạng so sánh của tính từ
4.1. So sánh bằng (Positive forms)
Cấu trúc:
	S1 + V + as + adj + as + S2


Ví dụ: Peter is as tall as Jack.
Trong câu phủ định “so” có thể được dùng để thay cho “as".
	S1+V+as/so + adj + as + S2


Ví dụ: His new room isn't as/ so big as his old one.
So sánh bằng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as".
	S1+ V + the same + noun + as + S₂



Ví dụ: My car is the same colour as hers.
*Lưu ý: khi muốn dùng so sánh bội số (gấp bao nhiêu lần), ta dùng cấu trúc sau:
	S1 + V + multiple times + as + adj + as + S₂


Ví dụ: This phone is twice as expensive as that one. 
           Their house is three times as big as his.
4.2. So sánh hơn/ kém (Comparative forms)
- Hình thức so sánh hơn của tính từ được thành lập bằng cách:
+ Thêm -er vào sau tính từ có một âm tiết hoặc tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng -er, -ow, -y, -le.
Ví dụ: long → longer		big → bigger			nice → nicer
           simple → simpler	noisy → noisier
+ Thêm more vào trước tính từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: intelligent → more intelligent 			convenient → more convenient
+ Thêm -er ở sau hoặc more ở trước cho một số tính từ đặc biệt sau:
Ví dụ: clever → cleverer/more clever 		narrow→ narrower/more narrow
            Simple → simpler/more simple 		quiet → quieter/more quiet
– Cấu trúc so sánh hơn:
	S1+V+                short adj                   + than + S₂
                       er more + long adj


Ví dụ: Your bedroom is bigger than mine. 
            Nam is more talkative than Linh.
– Cấu trúc so sánh kém:
	S1 + V + less + adj + than + S₂


Ví dụ: The red hat is less expensive than the white one.
            He is less talkative than his friend.
4.3. So sánh nhất (Superlative forms)
– Hình thức so sánh nhất của tính từ được thành lập bằng cách:
+ Thêm the vào trước tính từ và -est vào sau tính từ có một âm tiết hoặc tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng -er, -ow, -y, -le.
Ví dụ: long → the longest		big → the biggest		nice →  the nicest
           simple → the simplest		noisy → the noisiest		clever → the cleverest
          narrow → narrowest
+ Thêm the most vào trước tính từ có hai âm tiết trở lên.
Ví dụ: intelligent → the most intelligent		 convenient → the most convenient
+ Một số tính từ đặc biệt có thể dùng cả 2 cách. 
Ví dụ: clever →  the cleverest/ the most clever 	narrow → the narrowest/the most narrow
            simple → the simplest/ the most simple 	quiet →  the quietest/ the most quiet
– So sánh nhất được nhấn mạnh bằng by far.
Ví dụ: This car is by far the most expensive in his collection.
4.4. So sánh kép (Double comparison)
a. So sánh đồng tiến the ... the ... (càng ... càng ...) dùng để diễn đạt sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ).
Cấu trúc:
	The + comparative adj + S + V, the comparative adj + S+V


Ví dụ: The older he gets, the less he wants to travel.
          The more challenging the game is, the more excited the boys become.
b. So sánh lũy tiến (ngày càng) dùng để diễn đạt sự việc đang tăng dần hoặc giảm dần một cách liên tục.
Cấu trúc:
	comparative adj + and + comparative adj


Ví dụ: The task is harder and harder.
           She is getting more and more attractive.
4.5. Một số lưu ý
– Một số tính từ có hình thức so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc. 

	Tính từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	good
	better
	the best

	bad
	worse
	the worst

	many/much
	more
	the most

	little
	less
	the least

	far
	farther/ further
	the farthest/ furthest

	old
	older/ elder
	the oldest/ eldest



+ Cả farther/ further và farthest/ furthest đều được dùng để chỉ khoảng cách.
Tuy nhiên further còn có nghĩa là “thêm nữa, hơn nữa".
Ví dụ: Let me know if you need further information. (... thông tin thêm) 
+ Elder/ eldest chủ yếu được dùng để so sánh tuổi các thành viên trong cùng một gia đình.
Ví dụ: My elder/ older sister wants to become a fashion designer.
          He is the eldest/ oldest son in the family.
Tuy nhiên elder không dùng với than trong cấu trúc so sánh hơn mà phải dùng older.
Ví dụ: Her sister is three years older than her.
- So sánh nhất được sử dụng khi so sánh từ ba đối tượng trở lên. Khi so sánh hai đối tượng, thì dùng so sánh hơn.
Ví dụ: Of the two cars, the black one is more expensive. (NOT the black one
is the most expensive)
– Less, least được dùng để diễn đạt sự không bằng nhau ở mức độ ít hơn hoặc ít nhất.
Ví dụ: He's less enthusiastic than he used to be.
This is the least expensive car in the garage.
– Tình từ so sánh nhất có thể được dùng mà không cần danh từ theo sau khi danh từ đã hoặc sẽ được đề cập đến.
Ví dụ: This book is the most interesting.
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. Their financial situation is very __________ They spend more and more, but they are earning less and less. 
A. frightening		B. confused		C. threatened		D. terrified
2. There was a plan to build a canal, but the company __________ has gone bankrupt.
A. interested		B. associated		C. worried		D. related
3. Roger is _________ because his job is ____________.
A. bored-bored	B. boring – bored	C. bored-boring	D. boring - boring
4. It was ___________ that she passed the exam. Everyone had thought that she failed.
A. surprised		B. surprisingly		C. surprisedly		D. surprising
5. The students all went to the circus yesterday. They found it really __________.
A. amusingly		B. amused		C. amusing		D. amusedly
6. "You look nervous." - "This thunder makes me ___________. "
A. scary		B. scared		C. scaring		D. scarily
7. Steve has just bought __________ jacket.
A. an expensive brown leather		B. a brown expensive brown leather
C. a leather expensive brown			D. an expensive leather brown
8. Her father spent money on __________ paintings.
A. old Vietnamese interesting oil		B. Vietnamese oil old interesting
C. interesting old Vietnamese oil		D. old interesting oil Vietnamese
9. In the kitchen, there is a ___________ table.
A. round large wooden beautiful		B. wooden round beautiful large
C. large round beautiful wooden		D. beautiful large round wooden
10. My friend lives on a ___________ street.
A. shopping new narrow crowded		B. new narrow crowded shopping
C. crowded narrow new shopping		D. crowded new shopping narrow
11. Jane doesn't look __________ Betty.
A. so tired as		B. as tired like		C. more tired as		D. as tired so
12. It's __________ decision I've ever made in years.
A. difficult					B. more difficult
C. the most difficult				D. the more difficult
13. Gasoline is twice __________ it was a few days ago.
A. as expensive than				B. as expensive as
C. more expensive than			D. much expensive as
14. The shopping centre wasn't ___________ crowded this morning __________ it usually is.
A. so – as		B. more – as		C. so – than		D. as – than
15. She is __________ singer I've ever known.
A. the better		B. the best		C. good		D. well
16. Her illness was __________ than we had thought at first
A. more serious	B. seriouser		C. the most serious	D. seriousest
17. Your English is improving. It is getting ___________.
A. better and well				B. good and well
C. more and more good			D. better and better
18. Of all the cars we have tried out so far, I think the black Volvo is the one in ___________ condition.
A. such good		B. better		C. the best		D. so well
19. Smoking cigarettes is ___________ for the heart ___________ it is for the lungs.
A. the most dangerous – for			B. as dangerous – as
C. very dangerous – than			D. so dangerous – that
20. I nearly missed my usual train this morning, but I managed to catch it by running __________ I could.
A. as fast as		B. much faster		C. faster than		D. the fastest
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